
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI AN 

   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI 

DANH SÁCH 

Phân công lịch trực bão số 11 năm 2025 

NGÀY 

TRỰC 

CA TRỰC TRỰC KHU A TRỰC KHU B GHI 

CHÚ 

Thứ hai 

Ngày 6/10 

Sáng  

7h30 –11h00 

 

1.Phạm Thị Thúy Phương – Phó Hiệu 

trưởng 

SĐT: 0966 156 289 

2.Tô Thị Bích Liên – Tổ trưởng 

SĐT: 0912 835 971 

1.Trần Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng 

SĐT: 0936951233 

2.Trần Hoài Giang  - Tổ trưởng 

SĐT: 0987344196 

 

Chiều  

14h – 17h 

1.Phạm Thị Thúy Phương – Phó Hiệu 

trưởng 

SĐT: 0966 156 289 

2. Hoàng Thị Nữ - Tổ trưởng 

SĐT: 0915 033 146 

 

1.Trần Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng 

SĐT: 0936951233 

2. Lê Văn Tú – GV 

SĐT: 0961048189 

 

Thứ ba 

Ngày 7/10 

Sáng  

7h30 –11h00 

 

1.Phạm Thị Thúy Phương – Phó Hiệu 

trưởng 

SĐT: 0966 156 289 

2.Dư Thị Trang – Tổ phó 

SĐT: 0978 732 998 

 

1.Hoàng Hải Hà – Phó Hiệu trưởng 

SĐT: 0918380482 

2.Bùi Xuân Thuần – GV  

SĐT: 0855 215 798 

 

Chiều 

 14h – 17h 

1.Nguyễn Mai Thương – Tổ trưởng 

SĐT: 0985 837 189 

2. Lê Thị Mai Quyên – GV 

SĐT: 0799 050 889 

1.Hoàng Hải Hà – Phó Hiệu trưởng 

SĐT: 0918380482 

2.Nguyễn Minh Nguyệt -Tổ trưởng 

SĐT: 0902115029 

 



Thứ tư 

Ngày 8/10 

Sáng  

7h30 –11h00 

 

1.Tô Thị Bích Liên – Tổ trưởng 

SĐT: 0912 835 971 

2.Phùng Thị Luyến – GV 

SĐT: 0902 200 396 

1.Hoàng Hải Hà – Phó Hiệu trưởng 

SĐT: 0918380482 

2.Nguyễn Thị Thúy Chiều – Tổ phó 

SĐT: 0779 293 770 

 

Chiều  

14h – 17h 

1.Hoàng Thị Nữ - Tổ trưởng  

SĐT: 0915 033 146 

2. Nguyễn Thị Ngát – GV 

SĐT: 0776 406 599  

1.Trần Hoài Giang  - Tổ trưởng 

SĐT: 0987344196 

2. Phạm Thị Hảo – Tổ phó  

SĐT: 0853 307064 

 

 

-Bảo vệ trực 24/24:  

Khu A: Đ/c Bảo, SĐT: 0904 966 432 ; Đ/c Biên, SĐT: 0902 013 917 

Khu B: Đ/c Sơn, SĐT: 0987 445 735 ; Đ/c Việt, SDT: 0963 651 658. 

 

Nơi nhận: 

-Phòng Văn hóa – Xã hội phường; 

-CB, GV, NV  

-Lưu: VT 

Hải An, ngày 5 tháng 10 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Minh Huệ 
 


		2025-10-05T10:48:12+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Minh Huệ <tranthiminhhuegdha@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-10-05T10:49:04+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI <thdanghai@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




